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EDUPLAY





CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH EDUPLAY
NỘI DUNG DÀNH CHO MẪU GIÁO BÉ
NỘI DUNG HỌC THÁNG 8:
	Thời gian
	Chủ đề
	Ngôn ngữ
	Kết quả mong đợi/ buổi

	
	
	
	
	Bài hát

	Tuần 32

(3/8-7/8)
	This is my house

(Ngôi nhà của bé)
	Từ vựng:

1. house: ngôi nhà

2.  door: cửa ra vào

3. window: cửa sổ

Cấu trúc:

1. What is it?

It’s a house. 

2. How many windows?

1 window, 2 windows. 
(Trẻ trả lời được 2, 3 câu hỏi liên tiếp)
	Buổi 1: Giới thiệu 

Trẻ nhận biết bộ phận của ngôi nhà 

Trẻ phát âm tốt từ vựng
	Chant:

House and furniture songs and chants

https://www.youtube.com/watch?v=FTsoBfK2iQQ 

Bài hát:

*Make a circle

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ 

	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập 

Trẻ thực hành cấu trúc câu hỏi và trả lời tốt

Trẻ tương tác hỏi/trả lời tốt với các bạn
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập

Trẻ quan sát, chọn lựa các bộ phận của ngôi nhà cho phù hợp
	

	Tuần 33

(10/8-14/8)


	Story: Big and small

(Câu chuyện: To và nhỏ)
	Từ vựng:

1.  big window: cửa sổ to

2. small window: cửa sổ nhỏ

1. big door: cửa ra vào to

2. small door: cửa ra vào nhỏ
Cấu trúc:

1. A big window

2. A small window

(Trẻ nhìn tranh và kể lại được câu chuyện)

*3. What is it?

It’s a window.

(Trẻ trả lời cả câu.)

4. Go to the window.

*Touch the window.

(Trẻ nghe và làm đúng theo yêu cầu)



	Buổi 1: Giới thiệu 

Trẻ yêu thích câu chuyện và phân biệt được kích cỡ to và nhỏ. 

Trẻ hào hứng phát âm theo hướng dẫn của cô. 
	Story: Big and small

A big window

A small window

A big door

A small door

I love my house!

Bài hát:

*Make a circle

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập 

Trẻ nhận biết và chọn đúng bức tranh theo yêu cầu của cô
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập

Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động cùng cô và bạn. 

Trẻ và bạn có thể đọc lại được câu chuyện. 
	

	Tuần 34

(17/8-21/8)


	Furniture + Size

(Đồ đạc và kích cỡ)


	Từ vựng:

1. (a) table: cái bàn

2. (a) chair: cái ghế

+ SIZES (Kích cỡ)
big: to

small: nhỏ 

Cấu trúc:

1. What is it?

It’s a table.

2. Is it big?

Yes/ No, it’s small. 

(Trẻ trả lời được 2, 3 câu hỏi liên tiếp)
	Buổi 1: Giới thiệu 

Trẻ quan sát và phân loại tốt các đồ vật

Trẻ phát âm tốt từ vựng
	Bài hát:

*Make a circle

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập

Trẻ tương tác hỏi/trả lời với nhau theo cấu trúc 

Trẻ trả lời được 2, 3 câu hỏi liên tiếp
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập

Trẻ hiểu được yêu cầu trò chơi

Trẻ biểu diễn bài hát cùng cả lớp 
	

	Tuần 35
(24/8-28/8)
	Review 8
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